7

	ỦY BAN NHÂN DÂN

     TỈNH ĐỒNG NAI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           


      (DỰ THẢO)

QUY CHẾ
Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(Kèm theo Quyết định số          /2025/QĐ-UBND 

ngày     tháng    năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

                                            Chương I

                                  QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan có thẩm quyền xếp hạng và các di tích trong Danh mục kiểm kê thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là di tích).
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các sở, ngành; Ủy ban nhân dân các xã, phường (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã); các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh.
Điều 3. Nguyên tắc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích
1. Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.
2. Hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích phải bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về di sản văn hóa, các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước và của tỉnh có liên quan. 

3. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.
Chương II

QUẢN LÝ DI TÍCH

Điều 4. Phân cấp quản lý di tích 
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
a) Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc quản lý nhà nước đối với các di tích được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xếp hạng và các di tích thuộc Danh mục kiểm kê do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh.

b) Trực tiếp quản lý di tích theo phân cấp quản lý do UBND tỉnh quyết định. 
c) Xây dựng quy chế phối hợp đối với các di tích đặc thù

Tùy vào tình hình thực tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Quy chế phối hợp riêng đối với các di tích đặc thù để đảm bảo công tác quản lý di tích.

2. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh (Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, Vườn Quốc gia Bù Gia Mập) trực tiếp quản lý một số di tích theo phân cấp quản lý do UBND tỉnh quyết định.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc quản lý nhà nước về di tích trên địa bàn. Trực tiếp quản lý di tích theo phân cấp quản lý do UBND tỉnh quyết (không bao gồm các di tích quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này); đồng thời quản lý các di tích tiếp theo trên địa bàn của địa phương quản lý.
4. Trong trường hợp đặc biệt, để thuận lợi cho việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ ban hành Quyết định giao hoặc thu hồi việc giao quản lý di tích đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương.

5. Đối với các di tích nằm trên địa bàn 02 xã trở lên, theo bản đồ khoanh vùng bảo vệ khu vực 1 thuộc địa phương nào thì địa phương đó có trách nhiệm quản lý di tích đồng thời chủ trì xây dựng quy chế phối hợp với các địa phương liên quan trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích (trường hợp đặc biệt sẽ do UBND tỉnh quyết định). 

6. UBND tỉnh phân cấp quản lý các di tích trên địa bàn tỉnh đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương theo phụ lục đính kèm.  
Điều 5. Thành lập Ban quản lý di tích, Tổ quản lý di tích
1. Các di tích được xếp hạng và di tích trong Danh mục kiểm kê phải có tổ chức, cá nhân phụ trách, chịu trách nhiệm trực tiếp trong hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích theo mô hình Ban quản lý di tích hoặc Tổ quản lý di tích hoặc phân công người quản lý.
2. Cơ quan, đơn vị, địa phương được UBND tỉnh phân cấp trực tiếp quản lý di tích quyết định thành lập Ban quản lý di tích hoặc Tổ quản lý di tích hoặc phân công người quản lý (theo tình hình thực tế); quyết định về cơ cấu, thành phần Ban quản lý di tích hoặc Tổ quản lý di tích tùy thuộc vào tình hình thực tế các di tích và nhân sự tại địa phương.
Chương III
BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH 
Điều 6. Các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân cấp quản lý di tích thực hiện các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích 
1. Nghiên cứu, sưu tầm, tư liệu hóa về giá trị di tích; ứng dụng khoa học, công nghệ vào việc phát huy giá trị di tích.
2. Tuyên truyền, giáo dục, quảng bá, trưng bày, phổ biến, giới thiệu về vai trò, ý nghĩa, giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ của di tích.
3. Hướng dẫn, thuyết minh phục vụ khách tham quan.
4. Tổ chức hoặc liên doanh, liên kết tổ chức hoạt động du lịch, dịch vụ phục vụ công chúng tham quan, nghiên cứu, học tập tại di tích.
5. Phát triển sản phẩm, dịch vụ và tạo điều kiện để cộng đồng trên địa bàn có di tích tham gia phát triển sản phẩm, dịch vụ liên quan đến di tích.
6. Nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày, giới thiệu tài liệu, hiện vật gắn với giá trị di tích.
7. Hoạt động văn hóa ở di tích; tổ chức thực hành, trình diễn, giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể gắn với di tích.
8. Trưng bày, triển lãm lưu động bên ngoài phạm vi di tích.
Điều 7. Kiểm kê di tích và đưa ra khỏi Danh mục kiểm kê di tích
1. Các công trình công trình, địa điểm, quần thể kiến trúc đô thị, nông thôn, khu vực đô thị và nông thôn, cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên (sau đây gọi chung là công trình, địa điểm di tích) được nhận diện theo tiêu chí quy định tại Luật Di sản văn hóa chưa được xếp hạng di tích phải được kiểm kê, lập danh mục kiểm kê di tích để tiến tới lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích. Danh mục kiểm kê di tích phải được rà soát, cập nhật hàng năm.
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp các sở, ngành, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh, lập danh mục kiểm kê di tích trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, công bố đưa vào Danh mục kiểm kê di tích và đưa ra khỏi Danh mục kiểm kê đối với những di tích không còn đáp ứng các tiêu chí theo quy định. 
3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm đề xuất danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn; hàng năm rà soát, đề xuất bổ sung hoặc đưa ra khỏi danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
Điều 8. Lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích, tổ chức công bố Quyết định và bằng xếp hạng di tích

1. Lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích
a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo đơn vị chuyên môn lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng, xếp hạng bổ sung, hủy bỏ quyết định xếp hạng và bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ khoa học di tích trên địa bàn trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
b) Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát và đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng và bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ khoa học di tích trên địa bàn; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quá trình lập hồ sơ khoa học.

c) Các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân cấp quản lý di tích chủ trì rà soát tiêu chí và có văn bản đề nghị gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét trình UBND tỉnh xếp hạng bổ sung, hủy bỏ quyết định xếp hạng di tích. 
2. Tổ chức công bố Quyết định xếp hạng di tích

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh chủ trì tổ chức lễ công bố Quyết định xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt.
b) Cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì tổ chức lễ công bố Quyết định xếp hạng di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh được phân cấp quản lý di tích.
Điều 9. Quản lý hiện vật thuộc di tích

1. Tổ chức, cá nhân được giao quản lý di tích có trách nhiệm quản lý, bảo vệ hiện vật tại di tích. Hằng năm, tổ chức kiểm kê, rà soát, lập bảng thống kê hiện vật tại di tích báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Không tự ý đưa thêm, di dời, thay đổi hiện vật vào di tích khi chưa được sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Việc tiếp nhận, bổ sung hiện vật, linh vật, đồ thờ tự vào di tích thực hiện theo quy định hiện hành. 
Điều 10. Quản lý cảnh quan văn hóa của di tích 
Cơ quan, đơn vị, địa phương được phân cấp quản lý di tích thực hiện: 

1. Thực hiện thủ tục đất đai của di tích theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành; tổ chức cắm mốc giới các khu vực bảo vệ di tích và bố trí kinh phí để thực hiện việc cắm mốc bảo vệ di tích.
2. Xây dựng nội quy, bảng trích giới thiệu về di tích; bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện nếp sống văn minh tại di tích; giữ gìn và bảo vệ môi trường, cảnh quan di tích; có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền các hành vi: Xâm hại đến di tích, di vật; chiếm đoạt, làm sai lệch di tích; xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai thuộc di tích; các hành vi lợi dụng di tích để trục lợi; trộm cắp, mua bán, trao đổi, vận chuyển hiện vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích và các hành vi vi phạm khác.

3. Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hóa trong các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

Điều 11. Quản lý hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích 

Hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích thực hiện theo quy định của Luật di sản văn hóa và các Thông tư, Nghị định hướng dẫn thi hành.
Điều 12. Kinh phí chi cho các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích

Kinh phí chi cho hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định về phân cấp quản lý hiện hành, nguồn xã hội hóa và các nguồn thu hợp pháp khác. 
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm thực hiện

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc quản lý nhà nước về di tích đã được xếp hạng và di tích trong Danh mục kiểm kê theo quy định.
b) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch liên quan đến quy hoạch, đầu tư tôn tạo, sử dụng, khai thác và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh.

c) Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp và nội dung tại Quy chế này; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về bảo vệ và phát huy giá trị di tích; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ nêu trên.

d) Tổ chức kiểm tra việc quản lý, bảo vệ và khai thác phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh; giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến di tích.
e) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích cho cán bộ quản lý và những người trực tiếp làm việc tại các di tích.

f) Phối hợp các Sở, ban ngành liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về di tích theo Luật Di sản văn hóa, các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và văn bản chỉ đạo UBND tỉnh.

g) Thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
2. Sở Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan thẩm định kinh phí liên quan đến việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích làm cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ. 

b) Căn cứ tình hình cân đối ngân sách của tỉnh, tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích theo quy định. 

c) Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định.

3. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh vị trí việc làm đối với công chức cấp xã phụ trách lĩnh vực di sản văn hóa.
4. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích; triển khai việc học tập, tìm hiểu, tham quan, nghiên cứu, chăm sóc và phát huy giá trị di tích chương trong các hoạt động giáo dục ngoại khóa hàng năm tại các trường học trên địa bàn tỉnh. 
5. Sở Xây dựng

Có ý kiến góp ý đối với dự án công trình bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, các dự án về xây dựng, cải tạo các công trình nằm ngoài các khu vực bảo vệ di tích; nhiệm vụ lập quy hoạch di tích theo quy định của pháp luật về xây dựng theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị liên quan. 

6. Sở Nông nghiệp và Môi trường 

a) Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị được phân cấp quản lý di tích thực hiện quản lý đất đai tại các di tích; hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các di tích đã được xếp hạng theo quy định; việc triển khai, thực hiện các dự án, kế hoạch bảo vệ môi trường tại các di tích.

b) Phối hợp thẩm định nội dung về đất đai, tác động môi trường liên quan các khu vực đề xuất lập quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích trên địa bàn tỉnh; thực hiện việc lập bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích.

7. Sở Dân tộc và Tôn giáo

Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đối với các di tích là cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.
8. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh 

a) Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích được phân cấp quản lý và chịu sự quản lý nhà nước về di tích của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
b) Thực hiện công tác quản lý, bảo quản, tu bổ và phát huy giá trị các di tích được phân cấp quản lý; xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện việc quảng bá và khai thác giá trị di tích gắn với phát triển du lịch có hiệu quả.

c) Tổ chức các biện pháp bảo vệ, phòng ngừa trộm cắp hiện vật, tài sản và phòng chống cháy nổ tại di tích. Chủ động ngăn chặn và báo cáo kịp thời cho cơ quan quản lý nhà nước về di tích các vi phạm liên quan đến di tích.

d) Xây dựng quy hoạch di tích, lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích theo Luật Di sản văn hóa, Luật Xây dựng và các quy định khác của pháp luật hiện hành có liên quan.

e) Là chủ đầu tư các công trình trùng tu, tôn tạo, sửa chữa có nguồn vốn của đơn vị và nguồn xã hội hóa (không bao gồm các công trình do UBND tỉnh quyết định).

9. UBND cấp phường, xã

a) Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về kết quả công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích được phân cấp quản lý. 

b) Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện việc tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu giá trị của di tích tới Nhân dân và du khách; vận động Nhân dân tham gia giữ gìn, bảo vệ di tích; khai thác các giá trị di tích gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; thực hiện việc phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi phá hoại, chiếm đoạt, sử dụng trái phép di tích; báo cáo và đề nghị cơ quan Nhà nước xử lý kịp thời các vi phạm liên quan đến di tích theo thẩm quyền.
c) Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, bảo quản, phục hồi, tu sửa cấp thiết, trùng tu tôn tạo di tích theo Luật Di sản văn hóa, Luật Xây dựng và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

d) Làm chủ đầu tư các công trình tu bổ, tôn tạo di tích có nguồn vốn ngân sách hoặc nguồn vốn ngân sách kết hợp nguồn xã hội hóa đối với các di tích được phân cấp quản lý trực tiếp (không bao gồm các công trình do UBND tỉnh quyết định).

e) Thực hiện việc vận động kinh phí xã hội hóa để phục vụ cho hoạt động bảo quản, tu sửa cấp thiết và trùng tu, tôn tạo di tích tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

f) Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình quản lý di tích trên các mặt hoạt động theo quy định của UBND tỉnh và của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
g) Thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế này; định kỳ 03 năm sơ kết, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân cấp quản lý di tích kịp thời phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, xử lý./.
